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Họ và tên học sinh: ……………………………………… Lớp: ………………….. Phòng: …………… 
Câu 1: Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi? 
A. Tần số của sóng. 
B. Tốc độ truyền sóng. 
C. Biên độ của sóng. 
D. Bước sóng. 
Câu 2: Một sóng điện từ có tần số 75k Hz đang lan truyền trong chân không. Lấy 
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Sóng này có bước sóng là 
A. 0,5m. 
B. 2000m. 
C. 4000m. 
D. 0,25m. 
Câu 3: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng nguồn sáng gồm các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, chàm và tím. Vân sáng gần vân trung tâm nhất là vân sáng của ánh sáng màu: 
A. Vàng. 
B. Lam. 
C. Đỏ. 
D. Chàm. 
Câu 4: Sóng cơ truyền được trong các môi trường 
A. Rắn, lỏng và khí. 

B. Lỏng, khí và chân không. 
C. Chân không, rắn và lỏng. 
D. Khí, chân không và rắn. 
Câu 5: Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian? 
A. Lực kéo về. 

B. Gia tốc. 
C. Động năng. 

D. Năng lượng toàn phần. 
Câu 6: Biết 
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là cường độ âm chuẩn. Tại điểm có cường độ âm I thì mức cường độ âm là 
A. 
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Câu 7: Một ánh sáng đơn sắc lan truyền trong chân không với bước sóng λ. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này được xác định bởi: 
A. 
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Câu 8: Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có cường độ là 
[image: image11.wmf]0

iIcos(t) (A).

=w+j

 Đại lượng 
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được gọi là 
A. Cường độ dòng điện cực đại. 
B. Chu kỳ của dòng điện. 
C. Tần số của dòng điện. 
D. Pha của dòng điện. 
Câu 9: Trong chân không bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ hồng ngoại: 
A. 900nm. 
B. 600nm. 
C. 450nm. 
D. 250nm. 
Câu 10: Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là : 
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 Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn là 
A. 0
B. 0,25π
C. π
D. 0,5π 
Câu 11: Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục. Tia có tần số nhỏ nhất là: 
A. Tia tử ngoại. 
B. Tia hồng ngoại. 
C. Tia đơn sắc màu lục. 
D. Tia Rơn-ghen. 
Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần thì cảm kháng của cuộn cảm là ZL. Hệ số công suất của đoạn mạch là 
A. 
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Câu 13: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là  N1 và N2. Nếu máy biến áp này là máy hạ áp thì: 
A. 
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Câu 14: Hai bóng đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 và U2. Nếu công suất định mức của hai bóng đó bằng nhau thì tỷ số hai điện trở 
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Câu 15: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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 Vận tốc của vật được tính bằng công thức 
A. 
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Câu 16: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Chu kì dao động riêng của con lắc là 
A. 
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Câu 17: Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc dao động riêng của mạch xác định bởi 
A. 
[image: image37.wmf]1

LC

w=

 
B. 
[image: image38.wmf]1

LC

w=

 
C. 
[image: image39.wmf]LC

w=

 
D. 
[image: image40.wmf]LC

w=

 

Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều 
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 có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi 
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 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của 
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Câu 19: Một sợi dây dài l có 2 đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 4 bụng sóng. Sóng truyền trên dây có bước sóng là 20cm. Giá trị của l là 
A. 45 cm. 
B. 90 cm. 
C. 80 cm. 
D. 40 cm. 
Câu 20: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Dao động cưỡng bức có chu kì luôn bằng chu kì của lực cưỡng bức. 
B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 
C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động. 
D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. 
Câu 21: Xét nguyên tử Hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái cơ bản có năng lượng −13,6MeV thì nó phát ra một photon ứng với bức xạ có bước sóng 0,1218μm. Lấy 
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 Giá trị của En là 
A. −1,51eV
B. −0,54eV
C. −3,4eV 
D. −0,85eV

Câu 22: Một khung dây dẫn phẳng diện tích 20cm2 gồm 100 vòng đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
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 Véctơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến khung dây một góc 
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 Người ta giảm đều cảm ứng từ đến 0 trong khoảng thời gian 0,01 giây. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian từ trường biến đổi là 
A. 
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C. 20V 
D. 
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Câu 23: Giới hạn quang dẫn của CdTe là 0,82μm. Lấy 
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Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của  CdTe là 
A. 
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Câu 24: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ 
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 Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ không thể nhận giá trị nào sau đây? 
A. 23cm 
B. 7cm
C. 11cm
D. 6cm 
Câu 25: Hai điện tích điểm 
[image: image63.wmf]AB

qq

=

 đặt tại hai điểm A và B. C là một điểm nằm trên đường thẳng AB, cách B một khoảng BC = AB. Cường độ điện trường mà 
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 tạo ra tại C có giá trị bằng 1000V/m. Cường độ điện trường tổng hợp tại C có giá trị là 
A. 1500V/m. 
B. 5000V/m. 
C. 3000V/m. 
D. 2000V/m. 
Câu 26: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là 
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Câu 27: Chiếu bức xạ có tần số f vào một kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng quang điện. Giả sử một electron hấp thụ photôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng K của nó. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới là 2f thì động năng của electron quang điện đó: 
A. K − A 
B. K + A 
C. 2K − A 
D. 2K + A

Câu 28: Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung 
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 mắc nối tiếp với điện trở 
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mắc đoạn mạch vào mạch điện xoay chiều có tần số f. Tần số f phải bằng bao nhiêu để i lệch pha 
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  so với u ở hai đầu mạch? 
A. 
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C. 
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Câu 29: Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 
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và thị kính có tiêu cự 
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khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 12,5cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là 
A. 175 lần. 
B. 250 lần. 
C. 200 lần. 
D. 300 lần. 
Câu 30: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. Biết khoảng cách giữa các điểm MN = NP/2. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. (lấy π = 3,14) . Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng là 
A. 375 mm/s. 
B. 363 mm/s. 
C. 314 mm/s. 
D. 628 mm/s.
Câu 31: Một tụ điện có dung kháng 200Ω mắc nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch điện này hiệu điện thế 
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 thì cường độ dòng điện qua mạch là 
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 Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị gần nhất giá trị nào sau đây? 
A. 240,0 V 
B. 207,8 V
C. 120,0 V 
D. 178,3 V

Câu 32: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai bức xạ thấy được có bước sóng 
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 Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của λ2 là 
A. 0,4μm
B. 0,45μm
C. 0,72μm
D. 0,54μm 
Câu 33: Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài đang dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi 
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lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết 
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 Giá trị của m1 là 
A. 720g. 
B. 400g. 
C. 480g. 
D. 600g. 
Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng 
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 vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đo được là 1,2A. Biết điện áp hai đàu đoạn mạch nhanh pha 
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so với điện áp hai đầu mạch RC, điện áp hiệu dụng 
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 Giá trị điện trở thuần là 
A. 40Ω
B. 100Ω  
C. 200Ω
D. 50Ω 
Câu 35: Một con lắc đơn gồm quả cầu tích điện dương 100μC, khối lượng 100g buộc vào một sợi dây mảnh cách điện dài 1,5m. Con lắc được treo trong điện trường đều phương nằm ngang có 
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tại nơi có 
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 Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong điện trường là 
A. 2,433s. 
B. 1,99s. 
C. 2,046s. 
D. 1,51s. 
Câu 36: Một lò xo nhẹ, có độ cứng k =100N/m được treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng m = 400g. Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa tự do dọc theo trục lò xo. Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc buông vật. Tại thời điểm t = 0,2s, một lực 
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 thẳng đứng, có cường độ biến thiên theo thời gian biểu diễn như đồ thị trên hình bên, tác dụng vào vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20N (lấy 
[image: image92.wmf]22
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). Tại thời điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo, tổng quãng đường vật đi được kể từ t = 0 là 
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A. 36cm. 
B. 48cm. 
C. 58cm. 
D. 52cm. 
Câu 37: Đèn M coi là nguồn sáng điểm chuyển động tròn đều tần số f = 5Hz trên đường tròn tâm I bán kính 5cm trong một mặt phẳng thẳng đứng. Trong quá trình chuyển động đèn M luôn phát ra tia sáng đơn sắc chiếu vào điểm K trên mặt nước (K là hình chiếu của I trên mặt nước, IK = 10cm). Bể nước sâu 20cm, đáy bể nằm ngang. Chiết suất của nước với ánh sáng đơn sắc trên là 43s. Xét hướng nhìn vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của M, tại thời điểm ban đầu M cao nhất so với mặt nước và đang chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Chọn trục Ox nằm trên đáy bể thuộc mặt phẳng quỹ đạo của M, chiều dương hướng sang phải, O là hình chiếu của I dưới đáy bể. Điểm sáng dưới đáy bể qua vị trí 
[image: image94.wmf]x2cm
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 lần thứ 2021 gần nhất vào thời điểm nào sau đây? 
A. 202,11 s. 
B. 201,12 s. 
C. 201,35 s. 
D. 202,47 s. 
Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi tần số f = 50Hz vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có r = 30Ω độ tự cảm 
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 Gọi P là tổng công suất trên biến trở và trên mạch. Hình bên là một phần đồ thị P theo R. Khi biến trở có giá trị R1 thì tổng hệ số công suất trên cuộn dây và trên mạch gần nhất giá trị nào sau đây? 
[image: image97.png]



A. 1,22
B. 1,15
C. 1,26
D. 1,19 
Câu 39: Trên mặt nước có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng v ới phương trình 
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 Sóng truyền đi với vận tốc 20 cm/s. Gọi O là trung điểm AB, M là một điểm nằm trên đường trung trực AB (khác O) sao cho M dao động cùng pha với hai nguồn và gần nguồn nhất; N là một điểm nằm trên AB dao động với biên độ cực đại gần O nhất. Coi biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền đi. Khoảng cách giữa 2 điểm M, N lớn nhất trong quá trình dao động  gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 6,8 cm. 
B. 8,3 cm. 
C. 10 cm. 
D. 9,1 cm. 
Câu 40: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 95%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 30%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng thêm 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây khi đó gần nhất giá trị nào sau đây? 
A. 93,8 % 
B. 90,2 % 
C. 92,8 % 
D. 85,8 % 
--------- HẾT ---------
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.A
	2.C
	3.D
	4.A
	5.D
	6.B
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	11.B
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	20.C

	21.C
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	29.B
	30.D

	31.D
	32.A
	33.A
	34.D
	35.C
	36.B
	37.A
	38.C
	39.D
	40.A


Câu 1: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về sóng cơ học. 
Cách giải: 
Khi sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì tần số của sóng không đổi. 
Chọn A. 
Câu 2: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính bước sóng: 
[image: image99.wmf]c
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Cách giải: 
Ta có: bước sóng 
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Chọn C. 
Câu 3: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính khoảng vân: 
[image: image101.wmf]D
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+ Vận dụng biểu thức tính vị trí vân sáng: 
[image: image102.wmf]s
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+ Vận dụng thang sóng ánh sáng. 
Cách giải: 
Ta có vân sáng gần vân trung tâm nhất ứng với ánh sáng có bước sóng nhỏ nhất (do 
[image: image103.wmf]s
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⇒ Trong các ánh sáng của nguồn, vân sáng gần vân trung tâm nhất là ánh sáng chàm. 
Chọn D. 
Câu 4: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về môi trường truyền sóng cơ. 
Cách giải: 
Sóng cơ truyền được trong các môi trường: Rắn, lỏng và khí. 
Chọn A. 
Câu 5: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về dao động điều hòa. 
Cách giải: 
Trong dao động điều hòa, đại lượng không thay đổi theo thời gian là năng lượng toàn phần. 
Chọn D. 
Câu 6: 
Phương pháp:
Sử dụng biểu thức tính mức cường độ âm: 
[image: image104.wmf]00
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Cách giải: 
Ta có, mức cường độ âm: 
[image: image105.wmf]00
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Chọn B. 
Câu 7: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính năng lượng của ánh sáng: 
[image: image106.wmf]hc
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Cách giải: 
Năng lượng của ánh sáng: 
[image: image107.wmf]hc
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Chọn D. 
Câu 8: 
Phương pháp: 
Đọc phương trình cường độ dòng điện. 
Cách giải: 
ω - là tần số góc của dòng điện. 
Chọn C. 
Câu 9: 
Phương pháp: 
Sử dụng thang sóng điện từ. 
Cách giải: 
Bức xạ hồng ngoại là bức xạ có bước sóng lớn hơn 0,76μm 
Chọn A. 
Câu 10: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính độ lệch pha của 2 dao động: 
[image: image108.wmf]21
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Cách giải: 
Độ lệch pha của 2 dao động: 
[image: image109.wmf]21
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Chọn C. 
Câu 11: 
Phương pháp: 
Sử dụng thang sóng điện từ 
Theo chiều giảm dần bước sóng: Sóng vô tuyến, hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại, tia X. 
Cách giải: 
Ta có tia hồng ngoại có bước sóng lớn nhất trong các tia nên tia hồng ngoại có tần số nhỏ nhất trong các tia  đó. 
Chọn B. 
Câu 12: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính hệ số công suất: 
[image: image110.wmf]R
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Cách giải:
Hệ số công suất: 
[image: image111.wmf]22
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Chọn C. 
Câu 13: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức máy biến áp: 
[image: image112.wmf]11
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image113.wmf]11
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Máy biến áp là máy hạ áp 
[image: image114.wmf]2
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Chọn D. 
Câu 14: 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức tính công suất định mức: 
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Cách giải: 
Ta có: 
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Chọn C. 
Câu 15: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính vận tốc: 
[image: image117.wmf]vx
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image118.wmf]xAcos(t)
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Vận tốc: 
[image: image119.wmf]vxAsin(t)
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Chọn D. 
Câu 16: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo: 
[image: image120.wmf]m
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Cách giải: 
Chu kì dao động riêng của con lắc lò xo:  
[image: image121.wmf]m
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Chọn A. 
Câu 17: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính tần số góc của dao động của mạch LC: 
[image: image122.wmf]1
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Cách giải: 
Tần số góc của dao động của mạch LC: 
[image: image123.wmf]1
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Chọn A. 
Câu 18: 
Phương pháp: 
Sử dụng điều kiện cộng hưởng điện: 
[image: image124.wmf]LC
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Cách giải: 
Khi có cộng hưởng điện 
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⇒ Tần số khi cộng hưởng điện: 
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Chọn D. 
Câu 19: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức chiều dài sóng dừng 2 đầu cố định: 
[image: image127.wmf]lk
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image128.wmf]lk
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Trên dây có 4 bụng sóng 
[image: image129.wmf]20
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Chọn D. 
Câu 20: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về dao động cưỡng bức. 
Cách giải: 
A, B, D – đúng 
C – sai vì dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động khi xảy ra hiện tượng cộng  hưởng cơ. 
Chọn C. 
Câu 21: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức chuyển mức năng lượng: 
[image: image130.wmf]nm
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Cách giải: 
Ta có: 
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Chọn C. 
Câu 22: 
Phương pháp: 
Độ lớn suất điện động cảm ứng: 
[image: image134.wmf]c
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Cách giải: 
Ta có: Suất điện động cảm ứng: 
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[image: image136.wmf]44
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Chọn B. 
Câu 23:
Phương pháp:
Sử dụng biểu thức tính công thoát: 
[image: image137.wmf]0
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Cách giải: 
Năng lượng cần thiết để giải phóng 1 electrong liên kết thành electron dẫn chính bằng công thoát của vật: 
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Chọn D. 
Câu 24: 
Phương pháp: 
Sử dụng điều kiện của biên độ tổng hợp dao động điều hòa: 
[image: image139.wmf]1212
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Cách giải: 
Ta có biên độ tổng hợp dao động điều hòa thỏa mãn: 
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Chọn D. 
Câu 25: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính cường độ điện trường: 
[image: image141.wmf]2
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+ Sử dụng nguyên lí chồng chất điện trường: 
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Cách giải: 
[image: image143.png]



Ta có: 
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Lại có: 
[image: image145.wmf]A
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[image: image146.wmf]22
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Cường độ điện trường tổng hợp tại C: 
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Do 
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Chọn B. 
Câu 26: 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị v – t 
+ Sử dụng biểu thức vận tốc cực đại: 
[image: image149.wmf]max
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+ Viết phương trình li độ dao động điều hòa. 
Cách giải: 
Từ đồ thị ta có: 
+ Vận tốc cực đại: 
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Lại có: 
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Tại 
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⇒ Phương trình li độ dao động: 
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Chọn D. 
Câu 27: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức: 
[image: image156.wmf]d
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Cách giải: 
+ Khi chiếu bức xạ tần số f : 
[image: image157.wmf]hfAK
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+ Khi chiếu bức xạ tần số 2f : h 
[image: image158.wmf]d
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Lấy: 
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 ta được: 
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Chọn B. 
Câu 28: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính độ lệch pha của u so với i: 
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+ Sử dụng biểu thức tính dung kháng: 
[image: image162.wmf]C
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Cách giải: 
Ta có độ lệch pha của u so với i: 
[image: image163.wmf]C
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Theo đề bài ta có: 
[image: image164.wmf]C
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Lại có: 
[image: image165.wmf]C
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Chọn C. 
Câu 29: 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức tính độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực: 
[image: image166.wmf]12
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Cách giải: 
Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực: 
[image: image167.wmf]12
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Ta có: 
[image: image168.wmf]1
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Chọn B. 
Câu 30: 
Phương pháp: 
+ Khoảng thời gian ngắn nhất dây duỗi thẳng 
[image: image170.wmf]T
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+ Sử dụng công thức tính biên độ sóng dừng: 
[image: image171.wmf]Mb
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 (d – là khoảng cách từ điểm đó đến nút gần nhất) 
Cách giải: 
Ta có, khoảng thời gian ngắn nhất dây duỗi thẳng 
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[image: image173.wmf]2

25(rad/s)

T

p

Þw==p

 

[image: image174.png]KK




Giả sử: MN = 1cm 
Theo đề bài: 
[image: image175.wmf]NP
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Ta có: 
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Biên độ sóng tại M: 
[image: image178.wmf]Mbbb
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Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng: 
[image: image179.wmf]maxb
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Chọn D. 
Câu 31: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức định luật ôm: 
[image: image180.wmf]U
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+ Đọc phương trình u – i. 
+ Sử dụng giản đồ véctơ 
Cách giải: 
+ Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện: 
[image: image181.wmf]CC
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+ Ta có giản đồ:
[image: image182.png]



Từ giản đồ ta có: 
[image: image183.wmf]222
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Chọn D. 
Câu 32: 
Phương pháp: 
Vị trí vân sáng trùng nhau: 
[image: image185.wmf]1122
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Cách giải: 
Gọi 
[image: image187.wmf]12
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 tương ứng là bậc vân sáng trùng nhau gần vân trung tâm nhất của bức xạ 
[image: image188.wmf]12
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Ta có: 
[image: image189.wmf]12
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+ TH1: 
[image: image190.wmf](
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Kết hợp với (1) suy ra 
[image: image191.wmf]1
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Lại có: 
[image: image192.wmf]112222
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 (loại) 
+ TH2: 
[image: image193.wmf](
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Kết hợp với (1) suy ra: 
[image: image194.wmf]1
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Chọn A. 
Câu 33: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính lực kéo về cực đại: 
[image: image195.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có 2 con lắc có cùng chiều dài ⇒ chúng dao động với cùng tần số góc 
[image: image196.wmf]12
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Lực kéo về cực đại: 
[image: image197.wmf]2
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Có: 
[image: image198.wmf]21
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Lại có: 
[image: image199.wmf]12
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Từ (1) và (2) 
[image: image200.wmf]1
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Chọn A. 
 Câu 34: 
Phương pháp: 
	+ Sử dụng giản đồ véctơ 
+ Sử dụng biểu thức định luật ôm: 
[image: image201.wmf]R
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image202.wmf]RC
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Ta có giản đồ véctơ 
Từ giản đồ ta có:

[image: image203.wmf]R
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Điện trở: 
[image: image204.wmf]R
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Chọn D. 
	[image: image205.png]





Câu 35: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức xác định gia tốc trọng trường trong trường hợp con lắc chịu tác dụng của điện trường theo phương ngang: 
[image: image206.wmf]2
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Cách giải: 
Gia tốc trọng trường: 
[image: image207.wmf]2
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Chu kì dao động của con lắc đơn khi này: 
[image: image208.wmf]2
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Chọn C. 
Câu 36: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động: 
[image: image209.wmf]m
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+ Đọc đồ thị  
+ Sử dụng biểu thức tính độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng: 
[image: image210.wmf]mg
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Cách giải: 
+ Chu kì dao động: 
[image: image211.wmf]m400.10

T220,4s

k100

=p=p=

 
+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng: 
[image: image212.wmf]3
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Từ đồ thị, ta có:
[image: image213.png]



+ Khi lực F tăng lên 1 lượng ΔF thì vị trí cân bằng của lò xo dịch chuyển thêm một đoạn Δl = 4cm 
Tại thời điểm t = 0,2s con lắc đang ở vị trí biên của dao động thứ nhất. 
Dưới tác dụng của lực F vị trí cân bằng dịch chuyển đến đúng vị trí biên nên con lắc đứng yên tại vị trí này. 
+ Lập luận tương tự khi ngoại lực F có độ lớn 12N con lắc sẽ dao động với biên độ 8cm. 
Tổng quãng đường vật đi được kể từ t = 0: 
[image: image214.wmf]8

S9.4848cm

2

=++=

 
Chọn B. 
Câu 37: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng vòng tròn lượng giác 
+ Viết phương trình dao động điều hòa. 
+ Sử dụng biểu thức xác định thời điểm vật qua li độ x lần thứ n (n - lẻ) 
[image: image215.wmf]nn11
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image216.png]5

-2

+5





Chu kì dao động: 
[image: image217.wmf]1

T0,2s

f

==

  
Gọi M1, M2 lần lượt là hình chiếu của M trên mặt nước và trên đáy bể. 
Ta có: M1 và M2 đều dao động điều hòa với phương trình: 
[image: image218.wmf]x5cos10tcm
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(do tại thời điểm ban đầu M ở điểm cao nhất) 
Khoảng thời gian ánh sang truyền từ điểm M đến đáy bể: 
Trong 1 chu kì, điểm sáng dưới đáy bể qua vị trí 
[image: image219.wmf]x2cm
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Mặt khác: 
[image: image221.wmf]1
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Lại có: 
[image: image222.wmf]22
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Chọn A. 
Câu 38: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image224.wmf]2
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+ Sử dụng BĐT Cosi 
+ Sử dụng biểu thức tính hệ số công suất: 
[image: image225.wmf]R
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image226.wmf]L
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Công suất trên biến trở: 
[image: image227.wmf](
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Công suất trên mạch: 
[image: image228.wmf](
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Ta có: 
[image: image229.wmf](
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[image: image230.wmf]2
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[image: image232.wmf](
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[image: image233.wmf]2
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Ta có: 
[image: image234.wmf]max
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Lại có: 
[image: image235.wmf]625625
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Dấu = xảy ra khi 
[image: image236.wmf]625
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Từ đồ thị ta có: 
[image: image237.wmf]1
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Khi 
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+ Tổng trở: 
[image: image239.wmf](
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+ Hệ số công suất trên cuộn dây: 
[image: image240.wmf]d

r30

cos

Z

4146

j==

 
+ Hệ số công suát trên mạch: 
[image: image241.wmf]1
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Tổng hệ số công suất trên cuộn dây và trên mạch: 
[image: image242.wmf]3044
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Chọn C. 
Câu 39: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính bước sóng: 
[image: image243.wmf]v
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+ Viết phương trình sóng tại một điểm trong trường giao thoa: 
[image: image244.wmf]2d
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Cách giải: 
+ Bước sóng: 
[image: image245.wmf]v20
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+ Phương trình sóng tại M: 
[image: image246.wmf]M
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M cùng pha với nguồn 
[image: image247.wmf]2d
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Ta có: 
[image: image248.wmf]AB20
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M gần nguồn nhất 
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[image: image250.wmf]2
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N là cực đại gần O nhất ⇒ N là cực đại bậc 1 
⇒ Khoảng cách 
[image: image251.wmf]ON1cm
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Phương trình sóng tại N: 

[image: image252.wmf]N
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[image: image253.wmf]2

2

3cos20t3cos20t

66

æö

l

p

ç÷

æö

pp

=p+-=p+-p

ç÷

ç÷

l

èø

ç÷

ç÷

èø

 
Khoảng cách giữa M và N theo phương thẳng đứng: 

[image: image254.wmf]MN

uuu336cos20tcm

666

æöæö

ppp

D=-=Ð-Ð-p=p+

ç÷ç÷

èøèø

 


[image: image255.wmf]max
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⇒ Khoảng cách lớn nhất giữa M và N trong quá trình dao động: 
[image: image256.wmf]222
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Chọn D. 
Câu 40: 
Phương pháp:
+ Sử dụng công thức tính hiệu suất: 
[image: image257.wmf]P
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+ Sử dụng công thức tính công suất hao phí: 
[image: image258.wmf]2
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Cách giải: 
+ Ban đầu hiệu suất truyền tải là 95%: 
[image: image259.wmf]1
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Công suất hao phí khi này:  
[image: image260.wmf]2
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+ Khi công suất sử dụng điện của khu dân cư tăng 20%: 
[image: image262.wmf]2111
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Công suất hao phí khi này: 
[image: image263.wmf]2
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Ta có: 
[image: image265.wmf]222
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Xét tỉ số: 
[image: image266.wmf]2
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Hay: 
[image: image267.wmf]2
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Ta suy ra hiệu suất của quá trình truyền tải:  
+ Trường hợp 1:  

[image: image268.wmf]21
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(loại do hao phí không vượt quá 30% nên H ≥ 70%) 
+ Trường hợp 2:  

[image: image269.wmf]21
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Chọn A.
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